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BỘ MÔN: ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI VÀ CHUYỂN GIAO 

CÔNG NGHỆ

Th.S.: Nguyễn Thị Việt Hoa 
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CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƢ QUỐC TẾ

1. Khái niệm và đặc điểm của đầu tƣ quốc tế

2. Phân loại đầu tƣ quốc tế

3. Đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài

4. Hỗ trợ phát triển chính thức
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1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẦU TƢ QUỐC TẾ

1.1. Khái niệm và đặc điểm của đầu tƣ

1.2. Khái niệm và đặc điểm của đầu tƣ quốc tế, đầu tƣ 

nƣớc ngoài
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2. PHÂN LOẠI ĐẦU TƢ QUỐC TẾ

2.1. Các tiêu chí phân loại

2.2. Phân loại theo chủ đầu tƣ

2.2.1. Đầu tƣ tƣ nhân quốc tế

2.2.1.1. Đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài (FDI)

2.2.1.2. Đầu tƣ chứng khoán nƣớc ngoài (FPI)

2.2.1.3. Tín dụng quốc tế (IL)

2.2.2. Đầu tƣ phi tƣ nhân quốc tế

Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
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3. ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI (FDI)

3.1. Một số lý thuyết về FDI

3.2. Phân loại FDI

3.3. Động cơ FDI

3.4. Các nhân tố ảnh hƣởng đến FDI

3.5. Tác động của FDI

3.6. Xu thế vận động của FDI trên thế giới

3.7. FDI ở Việt Nam
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3.1. MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ FDI

3.1.1. Lý thuyết chiết trung của Dunning

3.1.2. Lý thuyết vòng đời quốc tế của sản phẩm của 

Vernon
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3.2. PHÂN LOẠI FDI

3.2.1. Theo hình thức xâm nhập
 Đầu tƣ mới

 Mua lại và sáp nhập

3.2.2. Theo hình thức pháp lý
 Hợp đồng hợp tác kinh doanh

 Liên doanh

 100% vốn nƣớc ngoài

3.2.3. Theo mục đích đầu tƣ
 Đầu tƣ theo chiều dọc

 Đầu tƣ theo chiều ngang

3.2.4. Theo góc độ nhìn nhận đầu tƣ
 Góc độ chủ đầu tƣ

 Góc độ nƣớc nhận đầu tƣ

3.2.5. Theo ảnh hƣởng của FDI đến thƣơng mại của nƣớc nhận đầu tƣ
 FDI ảnh hƣởng tích cực đến hoạt động thƣơng mại của nƣớc 

nhận đầu tƣ

 FDI ảnh hƣởng tiêu cực đến hoạt động thƣơng mại của nƣớc 
nhận đầu tƣ
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3.3. ĐỘNG CƠ FDI

3.3.1. Định hƣớng thị trƣờng

3.3.2. Định hƣớng chi phí

3.3.3. Định hƣớng nguồn nguyên liệu
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3.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN FDI

3.4.1. Các nhân tố liên quan đến chủ đầu tƣ

3.4.2. Các nhân tố liên quan đến nƣớc chủ đầu tƣ

3.4.3. Các nhân tố liên quan đến nƣớc nhận đầu tƣ

3.4.4. Các nhân tố của môi trƣờng quốc tế
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3.4.1. CÁC NHÂN TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ ĐẦU TƢ

 Lợi thế về quyền sở hữu (Ownership advantages)

 Lợi thế nội bộ hóa (Internalization advantages)
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3.4.2. CÁC NHÂN TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NƢỚC CHỦ ĐẦU TƢ

 Các biện pháp khuyến khích, tạo thuận lợi cho đầu tƣ 

trực tiếp ra nƣớc ngoài:

 Ký các hiệp định về đầu tƣ;

 Chính phủ bảo hiểm cho hoạt động đầu tƣ ở nƣớc ngoài;

 Ƣu đãi thuế và tài chính;

 Khuyến khích chuyển giao công nghệ;

 Trợ giúp tiếp cận thị trƣờng;

 Hỗ trợ thông tin và trợ giúp kỹ thuật.

 Các biện pháp hạn chế, cản trở đầu tƣ

 Hạn chế chuyển vốn ra nƣớc ngoài;

 Hạn chế bằng thuế;

 Hạn chế tiếp cận thị trƣờng;

 Cấm đầu tƣ vào một số nƣớc.
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3.4.3. CÁC NHÂN TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NƢỚC NHẬN ĐẦU TƢ

 Môi trƣờng đầu tƣ

Môi trường đầu tư là tổng hoà các yếu tố về pháp luật, kinh tế, chính trị, văn 
hoá xã hội và các yếu tố cơ sở hạ tầng, năng lực thị trường, lợi thế của một 
quốc gia có liên quan, ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động 
đầu tư của nhà đầu tư trong và ngoài nước khi đầu tư vào quốc gia đó.

 Các yếu tố cấu thành môi trƣờng đầu tƣ

 Theo UNCTAD

• Khung chính sách về FDI của nƣớc nhận đầu tƣ

• Các yếu tố của môi trƣờng kinh tế

• Các yếu tố tạo thuận lợi trong kinh doanh

 Cách phân chia khác

• Môi trƣờng chính trị, xã hội

• Môi trƣờng pháp lý, hành chính

• Môi trƣờng kinh tế, tài nguyên

• Môi trƣờng tài chính

• Cơ sở hạ tầng

• Môi trƣờng lao động

• Môi trƣờng quốc tế
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KHUNG CHÍNH SÁCH VỀ FDI

 Các qui định liên quan trực tiếp đến FDI:

 Thành lập và hoạt động;

 Các tiêu chuẩn đối xử với FDI;

 Cơ chế hoạt động của thị trƣờng.

 Các qui định ảnh hƣởng gián tiếp đến FDI:

 Chính sách thƣơng mại;

 Chính sách tƣ nhân hóa;

 Chính sách tiền tệ và thuế;

 Chính sách tỷ giá hối đoái;

 Chính sách liên quan đến cơ cấu ngành, vùng;

 Chính sách lao động;

 Chính sách giáo dục, đào tạo, y tế, …

 Các qui định trong các hiệp định quốc tế.

 Các yếu tố khác

 Ổn định chính trị, kinh tế, xã hội



§Çu t níc ngoµi, trang 14

CÁC YẾU TỐ CỦA MÔI TRƢỜNG KINH TẾ

 Tìm kiếm thị trƣờng
 Dung lƣợng thị trƣờng và thu nhập bình quân/ngƣời

 Tốc độ tăng trƣởng của thị trƣờng

 Khả năng tiếp cận thị trƣờng khu vực và thế giới

 Sự ƣa chuộng của ngƣời tiêu dùng

 Cơ cấu thị trƣờng 

 Tìm nguồn nguyên liệu và tài sản
 Tính sẵn có của nguyên vật liệu

 Lao động phổ thông rẻ

 Tính sẵn có của lao động tay nghề cao

 Có các tài sản đặc biệt (nhãn hiệu, công nghệ, phát minh)

 Cơ sở hạ tầng tốt

 Tìm kiếm hiệu quả
 Chi phí thực cho các nguồn lực và các tài sản kể trên (đã đƣợc điều 

chỉnh bởi năng suất lao động)

 Chi phí các yếu tố đầu vào khác, đặc biệt là vận tải, thông tin liên lạc và 
các yếu tố trung gian khác

 Hiệp định khu vực cho phép tiếp cận mạng thị trƣờng khu vực.
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CÁC YẾU TỐ TẠO THUẬN LỢI TRONG KINH DOANH

 Chính sách xúc tiến đầu tƣ;

 Các biện pháp khuyến khích đầu tƣ;

 Tiêu cực phí và dịch vụ tiện ích;

 Dịch vụ hỗ trợ sau khi đƣợc phép đầu tƣ.
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3.5. TÁC ĐỘNG CỦA FDI

3.5.1. Mô hình đánh giá tác động chung của FDI

MA MB

OBOA

JAB

NA

IANB

A B

J I

Sơ đồ: Mô hình về lợi ích của FDI của Mac Dougall và Kemp
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3.5.2. TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐỐI VỚI NƢỚC CHỦ ĐẦU TƢ

 Tác động tích cực

 Bành trƣớng sức mạnh về kinh tế và nâng cao uy tín chính trị trên 
trƣờng quốc tế.

 Sử dụng lợi thế của nơi tiếp nhận vốn giảm chi phí, nâng cao hiệu quả 
sử dụng vốn và tỷ suất lợi nhuận, khắc phục đƣợc tình trạng thừa vốn 
tƣơng đối.

 Mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm, khắc phục tình trạng lão hoá sản 
phẩm. 

 Tìm kiếm các nguồn cung cấp nguyên, nhiên liệu ổn định

 Đổi mới cơ cấu sản phẩm, áp dụng công nghệ mới, nâng cao năng lực 
cạnh tranh.

 Tác động tiêu cực

 Quản lý vốn và công nghệ.

 Sự ổn định của đồng tiền.

 Cán cân thanh toán quốc tế.

 Việc làm và lao động trong nƣớc.
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3.5.3. TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐỐI VỚI NƢỚC NHẬN ĐẦU TƢ

 Tác động tích cực

 Bổ sung vốn để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 

nƣớc, đẩy nhanh tốc độ tăng trƣởng kinh tế;

Mô hình Harrod-Domar (ICOR)

ICOR = I/ΔGDP

ICOR: Incremental Capital Output Ratio

I: Investment GDP: Gross Domestic Products

ΔGDP/GDPgốc = I/ICOR
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 Tác động tích cực

 Bổ sung vốn để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 

nƣớc, đẩy nhanh tốc độ tăng trƣởng kinh tế;

Vòng luẩn quẩn của các nước đang và kém phát triển

3.5.3. TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐỐI VỚI NƢỚC NHẬN ĐẦU TƢ

Tiết kiệm và đầu tƣ ítNăng suất thấp

Khả năng tích lũy vốn 

kém

Thu nhập bình quân 

thấp
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Bảng: Tỷ lệ giữa vốn FDI vào và tổng vốn đầu tƣ cho tài sản cố 

định ở các nƣớc đang phát triển (%) 

Khu vùc 1992-1997 

(trung b×nh 

hµng n¨m) 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 

C¸c níc ®ang ph¸t triÓn 7,9 12,3 14,7 14,9 13,1 9,9 10,0 

Ch©u Phi 6,5 8,3 11,6 8,8 20,7 12,3 13,9 

Ch©u Mü La Tinh vµ Caribª 10,1 17,4 25,6 21,1 19,8 14,9 11,2 

Ch©u ¸ vµ Th¸i B×nh D¬ng 7,4 10,6 11,3 13,3 10,2 8,3 9,3 

Trung vµ §«ng ¢u 6,9 15,2 19,3 18,3 15,4 16,8 9,5 
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Hình: FDI trong tổng các dòng vốn ĐTNN vào các nƣớc đang 

phát triển
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3.5.3. TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐỐI VỚI NƢỚC NHẬN ĐẦU TƢ

 Tác động tích cực

 Bổ sung vốn để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 

nƣớc, đẩy nhanh tốc độ tăng trƣởng kinh tế;

 Tiếp thu công nghệ tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm quản lý của 

các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài;

 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế;
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Hình: Cơ cấu FDI theo lĩnh vực
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Bảng: Cơ cấu FDI trong lĩnh vực dịch vụ
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3.5.3. TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐỐI VỚI NƢỚC NHẬN ĐẦU TƢ

 Tác động tích cực

 Bổ sung vốn để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 

nƣớc, đẩy nhanh tốc độ tăng trƣởng kinh tế;

 Tiếp thu công nghệ tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm quản lý của 

các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài;

 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế;

 Phát triển nguồn nhân lực và tạo thêm nhiều việc làm mới, nâng 

cao đời sống của ngƣời lao động;
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Bảng: Lao động trong các doanh nghiệp có vốn FDI ở một số 

nƣớc đang phát triển
 

Níc 

 

N¨m 

Lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp cã vèn FDI/tæng 

lao ®éng (%) 

  LÜnh vùc chÕ t¹o TÊt c¶ c¸c ngµnh 

Brazil 1987 24.3 16.2 

 1995 13.4 3.5 

Hång K«ng 1985 10.2  

 1994 16.0 12.8 

Indonesia 1992 3.3 0.5 

 1996 4.7 0.9 

Malaysia 1985 29.8  

 1994 43.7  

Mexico 1985 42.7  

 1993 17.9 3.3 

Singapore 1980 52.0  

 1996 52.1  

Sri Lanka 1985 24.0 5.7 

 1996 54.4 22.1 

§µi Loan 1985 9.2 3.5 

 1995 21.1 11.1 

ViÖt Nam 1995 14.9 5.3 
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Bảng: So sánh năng suất lao động của các chi nhánh nƣớc ngoài 

và các doanh nghiệp trong nƣớc trong lĩnh vực chế tạo 

  Chi nh¸nh níc ngoµi Doanh nghiÖp trong níc 

NÒn kinh tÕ N¨m Sè lao 

®éng 

(1000 

ngêi) 

Gi¸ trÞ 

gia t¨ng 

(triÖu 

USD) 

N¨ng 

suÊt lao 

®éng 

(USD) 

Sè lao 

®éng 

(1000 

ngêi) 

Gi¸ trÞ 

gia t¨ng 

(triÖu 

USD) 

N¨ng 

suÊt lao 

®éng 

(USD) 

Trung Quèc 1997 5 987.9 43 105.6 7 199 55 594.1 146 372.5 2 633 

Hång K«ng 1994 67.5 2 422.0 35 881 355.5 9 335.0 26 259 

Malaysia 1995 526.7 12 082.7 22 940 842.3 11 727.0 13 923 

§µi Loan 1994 258.6 25 131.7 97 193 2 180.1 44 763.5 20 533 
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3.5.3. TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐỐI VỚI NƢỚC NHẬN ĐẦU TƢ

 Tác động tích cực

 Bổ sung vốn để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 

nƣớc, đẩy nhanh tốc độ tăng trƣởng kinh tế;

 Tiếp thu công nghệ tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm quản lý của 

các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài;

 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế;

 Phát triển nguồn nhân lực và tạo thêm nhiều việc làm mới, nâng 

cao đời sống của ngƣời lao động;

 Tác động quan trọng tới cán cân thanh toán;

 Mở rộng thị trƣờng và nâng cao năng lực xuất khẩu của nƣớc 

nhận đầu tƣ;
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Níc N¨m Tû träng (%) Níc N¨m Tû träng (%) 

Argentinac 1995 14 Boliviac 1995 11 

 2000 29  1999 9 

Brazilc 1995 18 Chi Lªc 1995 16 

 2000 21  2000 28 

Trung Quèc 1991 17d Colombiac 1995 6 

 2001 50 d  2000 14 

Ên §é 1985 3 Malaysia 1985 26 

 1991 3  1995 45 

Mexicoc 1995 15 Peruc 1995 25 

 2000 31  2000 24 

§µi Loan 1985 17 Hungary 1995 58 

 1994 16  1999 80 

PhÇn Lanb 1998 48 ViÖt Nama 2001 24.4 

 2000 56  2002 27.5 

    2003 31.4 

 

Bảng: Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của các chi nhánh nƣớc 

ngoài trong tổng KNXK của một số nƣớc đang phát triển
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3.5.3. TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐỐI VỚI NƢỚC NHẬN ĐẦU TƢ

 Tác động tích cực
 Bổ sung vốn để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 

nƣớc, đẩy nhanh tốc độ tăng trƣởng kinh tế;

 Tiếp thu công nghệ tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm quản lý của 
các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài;

 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế;

 Phát triển nguồn nhân lực và tạo thêm nhiều việc làm mới, nâng 
cao đời sống của ngƣời lao động;

 Tác động quan trọng tới cán cân thanh toán;

 Mở rộng thị trƣờng và nâng cao năng lực xuất khẩu của nƣớc 
nhận đầu tƣ;

 Bổ sung nguồn thu cho ngân sách quốc gia: thuế, tiền thuê đất, 
phí dịch vụ công cộng

 Mở rộng quan hệ với các nƣớc, nâng cao vị thế kinh tế, chính trị 
của nƣớc nhận đầu tƣ, giúp tăng cƣờng thu hút các nguồn vốn 
khác.
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 Tác động tiêu cực

 Phụ thuộc về kinh tế

 Tiếp thu công nghệ lạc hậu

 Ô nhiễm môi trƣờng

 Triệt tiêu khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nƣớc

 Các vấn đề văn hóa, xã hội

3.5.3. TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐỐI VỚI NƢỚC NHẬN ĐẦU TƢ
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3.6. Xu thế vận động của FDI trên thế giới
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3.7. FDI tại Việt Nam

3.7.1. Quan điểm của Việt Nam trong thu hút FDI

3.7.1.1. Đánh giá đúng vị trí của FDI trong nền kinh tế quốc dân

3.7.1.2. Quan điểm “mở” và “che chắn” trong chính sách thu hút 

FDI

3.7.1.3. Giải quyết hợp lý mối quan hệ về lợi ích giữa các bên trong 

quá trình hợp tác đầu tƣ

3.7.1.4. Hiệu quả kinh tế xã hội đƣợc coi là tiêu chuẩn cao nhất 

trong quá trình đầu tƣ

3.7.1.5. Đa dạng hóa các hình thức đầu tƣ

3.7.1.6 Xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa quản lý nhà nƣớc và 

quyền tự chủ của các doanh nghiệp FDI

3.7.2. Thực trạng FDI ở Việt Nam
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